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1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
1.1. Tổng quan về sản phẩm


Dịch vụ hóa đơn điện tử Sinvoice của Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu. 

1.2. Đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng

Trong quá trình thực hiện, các vấn đề về thao tác liên quan đến sản phẩm/ứng dụng, người dùng liên hệ đến đầu mối sau:

 Trung tâm CSKH – Viettel

Điện thoại: 18008000 - nhánh 1
2. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG 
2.1. Mô hình tổng quan chức năng
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2.2. Các chức năng trong Quản lý hệ thống:

	STT
	Chức năng
	Mô tả
	Đối tượng sử dụng

	1
	Cấu hình doanh nghiệp
	 Quản lý các cấu hình chung của doanh nghiệp: dấu thập phân, email, biểu mẫu email, cấu hình sms.
	Admin, User được cấp quyền

	2
	Quản lý nhóm người dùng
	Quản lý thông tin nhóm người dùng 
	Admin, User được cấp quyền

	3
	Quản lý người dùng
	Quản lý thông tin người dùng
	Admin, User được cấp quyền


2.3. Các chức năng trong Danh mục:

	STT
	Chức năng
	Mô tả
	Đối tượng sử dụng

	1
	Quản lý chi nhánh
	Quản lý thông tin chi nhánh của doanh nghiệp 
	Admin, User được cấp quyền

	2
	Quản lý khách hàng
	Quản lý thông tin khách hàng của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	3
	Quản lý hàng hóa
	Quản lý thông tin hàng hóa của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền


2.4. Các chức năng trong Quản lý phát hành:

	STT
	Chức năng
	Mô tả
	Đối tượng sử dụng

	1
	Khởi tạo thông tin doanh nghiệp
	Quản lý thông tin chính, chứng thư số, mẫu hóa đơn của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	2
	Quản lý ký hiệu hóa đơn
	Quản lý thông tin ký hiệu hóa đơn tương ứng với từng mẫu sử dụng của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	3
	Lập thông báo phát hành
	Quản lý thông báo phát hành của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền


2.5. Các chức năng trong Quản lý hóa đơn:

	STT
	Chức năng
	Mô tả
	Đối tượng sử dụng

	1
	Quản lý hóa đơn chưa phát hành
	Quản lý hóa đơn chưa phát hành của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	2
	Quản lý hóa đơn đã phát hành
	Quản lý hóa đơn đã phát hành của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền


2.6. Các chức năng trong Báo cáo
	STT
	Chức năng
	Mô tả
	Đối tượng sử dụng

	1
	Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
	Thống kê số lượng, số hóa đơn mà doanh nghiệp đã thông báo phát hành, đã sử dụng trong kỳ 
	Admin, User được cấp quyền

	2
	Báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra
	Thống kê thông tin chi tiết hóa đơn phát hành trong kỳ của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	3
	Báo cáo Bảng kê tạo lập, phát hành hóa đơn
	Thống kê thông tin, trạng thái của hóa đơn đã phát hành của doanh nghiệp trong kỳ
	Admin, User được cấp quyền

	4
	Báo cáo Bảng kê hóa đơn thay thế
	Thống kê thông tin của hóa đơn thay thế của doanh nghiệp trong kỳ
	Admin, User được cấp quyền

	5
	Báo cáo Bảng kê hóa đơn điều chỉnh
	Thống kê thông tin của hóa đơn điều chỉnh của doanh nghiệp trong kỳ
	Admin, User được cấp quyền

	6
	Báo cáo Bảng kê hóa đơn xóa bỏ
	Thống kê thông tin của hóa đơn xóa bỏ của doanh nghiệp trong kỳ
	Admin, User được cấp quyền

	7
	Báo cáo Bệnh viện truyền máu huyết học
	Thống kê thông tin chi tiết hóa đơn của doanh nghiệp trong kỳ
	Admin, User được cấp quyền

	8
	Báo cáo Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt
	Thống kê thông tin chi tiết thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp trong kỳ
	Admin, User được cấp quyền

	9
	Báo cáo hóa đơn khách sạn
	Thống kê thông tin hóa đơn, chi tiết hóa đơn phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	10
	Báo cáo hủy dải hóa đơn
	Thống kê thông tin mẫu hóa đơn- ký hiệu hóa đơn bị hủy dải trong kỳ của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	11
	Báo cáo tổng hợp doanh thu theo số hóa đơn
	Thống kê thông tin chi tiết hóa đơn phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp 
	Admin, User được cấp quyền

	12
	Báo cáo bán hàng chi tiết
	Thống kê chi tiết thông tin hóa đơn phát hành trong kỳ của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	13
	Báo cáo tình hình gửi email
	Thống kê chi tiết tình hình gửi email trong kỳ của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	14
	Báo cáo hóa đơn hoàn thuế theo quý
	Thống kê tổng số hóa đơn bán hàng, tổng doanh thu, tổng thuế của doanh nghiệp trong kỳ
	Admin, User được cấp quyền

	15
	Báo cáo Phụ lục bảng kê thuế TTDB cho khách sạn
	Thống kê thông tin hóa đơn đã phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	16
	Báo cáo tình hình sử dụng biên lai
	Thống kê tình hình sử dụng của loại hóa đơn biên lai trong kỳ của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền

	17
	Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế
	Thống kê thông tin hóa đơn phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền


2.7. Các chức năng trong Tiện ích
	STT
	Chức năng
	Mô tả
	Đối tượng sử dụng

	1
	Tra cứu hóa đơn
	Quản lý hóa đơn đã phát hành và cho phép người mua tra cứu lại hóa đơn đã phát hành
	Admin, User được cấp quyền

	2
	Thông báo
	Quản lý thông báo của doanh nghiệp
	Admin, User được cấp quyền


2.8. Sơ đồ luồng nghiệp vụ
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3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 
Tài liệu chỉ mô tả các nội dung thay đổi theo Thông tư 78/2021 – Nghị định 123/2020

3.1. Cấu hình doanh nghiệp
3. Mục đích sử dụng
Cho phép người dùng cấu hình một số chức năng riêng cho doanh nghiệp
3. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào Quản lý thông tin doanh nghiệp → Cấu hình doanh nghiệp
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Bước 2: Tích chọn/bỏ chọn cấu hình

Hệ thống có 2 tính năng cấu hình mới:

· Sử dụng Phí, Lệ phí (NĐ123): Khi cấu hình chức năng này thì có thể nhập loại hàng hóa là Phí, Lệ phí khi lập hóa đơn
· Tự động gửi hóa đơn cho CQT: Chức năng này cho phép hệ thống tự động gửi hóa đơn cho CQT
Bước 3: Kích nút Cập nhật

3.2. Quản lý phát hành
3.2.1. Khai báo Tên mẫu hoá đơn
3.2.1.1. Tìm kiếm tên mẫu hoá đơn
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Hình 1: Màn Danh sách tên mẫu hoá đơn

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm các tên mẫu hóa đơn sử dụng của doanh nghiệp

b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Vào Quản lý phát hành -> Khai báo tên mẫu hoá đơn 

Bước 2: Chọn hoặc nhập giá trị hợp lệ vào các trường: Loại hóa đơn, Tên mẫu hóa đơn, Trạng thái

Bước 3: Nhấn button Tìm kiếm
3.2.1.2.  Thêm mới Tên mẫu hóa đơn
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Hình 2: Thêm mới mẫu hóa đơn

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Thêm mới mẫu hóa đơn theo Nghị định 123 (các mẫu theo Nghị định 123 là các mẫu có chứa nội dung “Nghị định 123”)
b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành -> Khai báo tên mẫu hoá đơn-> Chọn button Thêm mới
Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ 

· Các trường bắt buộc: Loại hóa đơn, Tên mẫu hóa đơn, Trạng thái
· Hiện tại trên hệ thống có các loại hóa đơn theo TT78 như sau:
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Lưu ý: Phần mã mẫu hóa đơn theo quy định chỉ có 1 trong các kí tự sau (1, 2, 3, 4, 5, 6), tuy nhiên để phân biệt các mẫu trên hệ thống Hóa đơn điện tử Viettel, hệ thống vẫn giữ phần nội dung số thứ tự mẫu phía sau là 1/001, 1/002…

Tuy nhiên khi lên hóa đơn, XML phần số thứ tự mẫu sẽ được loại bỏ đi, chỉ hiện thị là 1, 2, 3, 4, 5, 6

· Hiện tại hệ thống đang đáp ứng được các loại hóa đơn như: Hóa đơn điện tử bán hàng, Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (Thuế tổng, Thuế dòng, Hóa đơn điện nước), Hóa đơn điện tử loại khác, Phiếu xuất kiêm vận chuyển nội bộ điện tử với mẫu cơ bản
· Hệ thống chưa đáp ứng được 3 loại hóa đơn: Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia, Hóa đơn điện tử bán tài sản công, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử 

Bước 3: Nhấn Thêm mới
Bước 4: Nhấn Huỷ sẽ đóng popup Thêm mới và quay về màn hình trước đó

Bước 5: Tích chọn Tiếp tục thêm mới và nhấn button Thêm mới, hệ thống thực hiện thêm mới mẫu hoá đơn và không đóng popup Thêm mới
3.2.1.3. Cập nhật Tên mẫu hóa đơn
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Hình 3: Cập nhật mẫu hóa đơn

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Cập nhật mẫu hóa đơn 
b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành-> Khai báo tên mẫu hoá đơn-> Tại bản ghi có, chọn icon Cập nhật

Bước 2: Thay đổi thông tin của mẫu hóa đơn 

Các trường bắt buộc: Loại hóa đơn, Tên mẫu hóa đơn, Trạng thái
Bước 3: Nhấn Cập nhật để cập nhật thông tin mẫu hoá đơn hoặc chọn Huỷ bỏ để đóng popup cập nhật thông tin mẫu hoá đơn
3.2.2. Ký hiệu hóa đơn

3.2.2.1.  Thêm mới ký hiệu hóa đơn
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Hình 4: Thêm mới ký hiệu hóa đơn

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Thêm mới ký hiệu hóa đơn

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Quản lý ký hiệu hóa đơn > Chọn button Thêm mới

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ 

· Các trường bắt buộc: Tên mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái

Chọn Tên mẫu hóa đơn theo Nghị định 123- TT78 đã khởi tạo.

· Quy tắc nhập kí hiệu hoá đơn:

· Chữ cái đầu là C hoặc K
· 2 ký tự tiếp theo là năm lập hóa đơn
· 1 ký tự  tiếp theo được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:

· Chữ B: Áp dụng đối với Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

· Chữ D:  Áp dụng đối với Hóa đơn điện tử bán tài sản công và Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia

· Chữ G: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng;

· Chữ H: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

· Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh

· Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

· Chữ N: Áp dụng đối với Phiếu xuất kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

· Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế (Hóa đơn giá trị gia tăng và Hóa đơn bán hàng)
· 2 ký tự cuối do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý (hệ thống đang để mặc định là YY

Ví dụ: “K21TYY” – là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã được lập năm 2021 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Ghi chú.
Bước 3: Nhấn Thêm mới
Lưu ý: Hệ thống không cho phép lập 2 ký hiệu trùng nhau (VD: C21TGT, C22TGT) 
Khi lên hóa đơn, phần mẫu số hóa đơn và kí hiệu hóa đơn được khai báo trên hệ thống được ghép vào nội dung kí hiệu hóa đơn

Ví dụ: Mẫu số hóa đơn là 1

Kí hiệu hóa đơn là K21TYY

Lên hóa đơn, trường kí hiệu hóa đơn sẽ là 1K21TYY.

3.2.2.2. Cập nhật ký hiệu hóa đơn
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Hình 5: Cập nhật ký hiệu hóa đơn

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Cập nhật ký hiệu hóa đơn

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Quản lý ký hiệu hóa đơn > Tại 1 bản ghi, chọn icon Cập nhật

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ

· Các trường bắt buộc: Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Ghi chú

· Các trường disable: Tên mẫu hóa đơn
Bước 3: Nhấn Ghi lại
3.2.3. Tạo mẫu hoá đơn 
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Hình 6: Màn hình tạo mẫu hoá đơn

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện chọn mẫu hoá đơn muốn sử dụng

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành -> Khởi tạo thông tin doanh nghiệp -> Chọn Step 4 

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ : Tên mẫu hoá đơn, Mẫu số hoá đơn, Chọn mẫu hoá đơn

Bước 3: Nhấn Ghi lại

3.2.4. Lập thông báo phát hành

3.2.4.1. Thêm mới thông báo phát hành

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thêm mới thông báo phát hành theo Thông tư 78 - Nghị định 123
b. Thêm mới ký hiệu hóa đơn

Bước 1: Vào Quản lý phát hành -> Lập thông báo phát hành -> Chọn button [image: image13.png]



Mục đích: Khởi tạo mẫu đăng ký 01ĐKTĐ/HĐĐT – Nghị định 123/2020/NĐ-CP
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Hình 7: Màn hình Lập thông báo phát hành

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ
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Hình 8: Màn Thêm mới Thông báo phát hành
· Các trường bắt buộc (có dấu *):
· Đơn vị khởi tạo hoá đơn điện tử

· Tên cơ quan thuế
· Hình thức đăng ký: Mặc định là Đăng ký mới

· Hình thức hoá đơn: Mặc định Không có mã của CQT, khi chọn Có mã của CQT thì hiển thị trường Hình thức gửi dữ liệu (không bắt buộc). 

Lưu ý: 
· Hóa đơn có mã có kí hiệu bắt đầu bằng C

· Hóa đơn không mã có kí hiệu bắt đầu bằng K
· Phương thức chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử: Mặc định là Chuyển đầy đủ nội dung từng hoá đơn

· Loại hàng hoá: hiển thị khi chọn phương thức dữ liệu hoá đơn điện tử là Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu HDDT (điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định) và Dùng cả hai. Mặc định giá trị là Khác

· Bổ sung, điều chỉnh danh sách chứng thư số sử dụng (Mặc định giá trị lấy từ danh sách chứng thư số, có thể chỉnh sửa, thêm, xóa, Tải danh sách CTS nếu cần )
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Hình 9: Màn Thêm mới danh sách chứng thư số
· Tên cơ quan chứng thực/cấp/công nhận: bắt buộc, nhập textbox và giới hạn 400 kí tự

· Số seri: bắt buộc, cho phép nhập free, giới hạn 40 kí tự
· Hình thức đăng ký: bắt buộc

· Ngày bắt đầu hiệu lực: bắt buộc
· Ngày kết thúc hiệu lực: bắt buộc
Bước 3: Popup Chọn loại hóa đơn phát hành
Nhấn vào [image: image17.png]
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Hình 10: Màn hình Chọn loại hoá đơn phát hành
Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ 

· Các trường bắt buộc: Tên mẫu hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu, Ngày bắt đầu sử dụng
· Các trường thông tin: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu, sẽ được lấy dữ liệu theo Tên mẫu hoá đơn đã chọn. 

· Ký hiệu được lấy theo Hình thức hoá đơn tương ứng với mẫu đã chọn
VD: TBPH chọn Hình thức hoá đơn là Không có mã của CQT, lúc này màn Chọn Loại hoá đơn phát hành chỉ lấy các kí hiệu có kí tự bắt đầu là K tương ứng với Tên mẫu hoá đơn và mẫu hoá đơn đã chọn
· Tại Danh sách các loại hoá đơn phát hành, người dùng có thể xoá loại hoá đơn (nếu muốn) và Nhấn “Thêm mới”
· Chú ý: 
Người dùng có thể chọn liên tiếp nhiều mẫu hóa đơn – ký hiệu hóa đơn để thông báo phát hành cùng 1 lúc bằng cách chọn checkbox Tiếp tục thêm mới trên popup Chọn loại hóa đơn.
Thông báo phát hành sau khi điền đầy đủ thông tin
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Bước 4: Nhấn Tạo mới để thêm mới TBPH hoặc huỷ bỏ để đóng màn Thêm mới TBPH
Lưu ý: Nếu khách hàng muốn sử dụng nhiều mẫu hóa đơn Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho…thì khi tạo thông báo phát hành mới phải thực hiện thêm các mẫu hóa đơn đã có trước đó và đang hoạt động vào TBPH mới (như hình).
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3.2.4.2. Cập nhật thông báo phát hành

a. Mục đích sử dụng

· Cho phép người dùng cập nhật thông báo phát hành ở trạng thái dự thảo
· Thông báo phát hành ở trạng thái Hoạt động chỉ cho phép khách hàng bổ sung dải hóa đơn mới để sử dụng mà không cần gửi lại đăng ký sử dụng cho cơ quan thuế.
b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành -> Lập thông báo phát hành -> Nhấn Cập nhật.
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Hình 11: Cập nhật thông báo phát hành trạng thái dự thảo
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Hình 12: Cập nhật thông báo phát hành trạng thái Hoạt động

Bước 2: Điều chỉnh các giá trị (nếu cần)

Bước 2.1: Đối với TBPH trạng thái dự thảo

· Các trường bắt buộc (có dấu *):

· Tên đơn vị khởi tạo hoá đơn điện tử

· Tên cơ quan thuế

· Hình thức đăng ký

· Hình thức hoá đơn
· Phương thức chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử
· Loại hàng hoá

· Màn danh dách chứng thư số: Người dùng có thể thêm, sửa, xoá, Tải danh sách CTS nếu cần
· Danh sách các loại hoá đơn phát hành: Người dùng có thể thêm mới loại hoá đơn phát hành

Bước 2.2: Đối với TBPH trạng thái hoạt động

· Người dùng click vào button Chọn Loại hoá đơn phát hành:

· Hệ thống thực hiện các luồng xử lý màn hình như: Tiêu chí tìm kiếm, quy tắc xử lý thêm mới mẫu số, kí hiệu, số lượng hóa đơn, lưu trữ dữ liệu tương tự như màn hình Thêm mới 3.2.1.
· Bổ sung thêm: 
· Chỉ cho phép chọn các tên mẫu hóa đơn có cùng Loại hóa đơn đã đăng ký tại Thông báo phát hành đang được cập nhật 

· Ví dụ: Thông báo phát hành đã chọn loại hóa đơn GTGT 1/001, thì sau đó chỉ được phép thêm mẫu là GTGT (mã mẫu 1, ví dụ 1/002, 1/003…) do chỉ đăng ký với thuế hóa đơn GTGT, không cho phép thêm mấu 2/001, 6/004…

· Dữ liệu trường Ngày bắt đầu sử dụng lấy dữ diệu từ trường trong DB của thông báo phát hành và disable

· Dữ liệu thêm mới sau khi lưu sẽ bổ sung thêm vào danh sách Các loại hóa đơn phát hành (dải hóa đơn mới sẽ hiển thị cùng các dải dữ liệu mẫu hóa đơn hiện có).
Bước 3: Nhấn sửa để thực hiện Cập nhật TBPH hoặc nhấn Huỷ bỏ để đóng màn hình Cập nhật TBPH
3.2.4.3. Xem thông báo phát hành
a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng xem thông báo phát hành hóa đơn của các Tên mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn đã lập thông báo phát hành

b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Đăng nhập vào bằng tài khoản cho phép

Bước 2: Vào Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành > Tại bản ghi chọn icon Xem chi tiết 

· Hệ thống hiển thị Chi tiết thông báo phát hành
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Hình 13: Màn Xem chi tiết Thông báo phát hành

Bước 3: Nhấn Tải về XML hoặc Đóng lại
3.2.4.4. Gửi yêu cầu phê duyệt

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng gửi yêu cầu phê duyệt đăng ký sử dụng cho cơ quan thuế
Hệ thống Hóa đơn điện tử sẽ tích hợp trực tiếp với cơ quan thuế, sau khi Thuế phê duyệt và gửi lại thông báo, hệ thống sẽ chuyển trạng thái của thông báo phát hành sang Hoạt động

b. Các bước thực hiện

Vào Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành > Tại bản ghi có trạng thái là Dự thảo, chọn icon [image: image24.png]


 Gửi yêu cầu phê duyệt
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3.2.4.5. Gửi Thông báo phát hành cho Cơ quan thuế
Cho phép người dùng gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành

Bước 2: Tại bản ghi có trạng thái là Dự thảo, chọn icon Gửi cơ quan thuế
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Hình 15: Gửi TBPH cho cơ quan thuế

Khi gửi thành công bản ghi ở trạng thái “Đã gửi CQT” 
Người dùng đợi 1 khoảng thời gian, CQT sẽ gửi trả về kết quả Hoạt động hoặc Từ chối phê duyệt. 

· Nếu TBPH ở trạng thái Hoạt động người dùng có thể sử dụng mẫu hóa đơn. 

· Còn trường hợp CQT từ chối phê duyệt thì người dùng click vào button [image: image27.png]


 xem lý do bị từ chối và gửi lại
3.3. Quản lý hóa đơn
3.3.1. Lập hóa đơn

Các bước thực hiện
Bước 1: Vào Quản lý hoá đơn/ Lập hoá đơn
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Hình 16: Màn hình Lập hoá đơn

Bước 2: Nhập/ Chọn thông tin hợp lệ:
· Nhập thông tin khách hàng

· Chọn mẫu hóa đơn, kí hiệu hóa đơn (Chỉ hiện thị mẫu hóa đơn có TBPH ở trạng thái Hoạt động và không bị hủy dải)

· Các trường bắt nhập (có dấu *): Hình thức thanh toán, Loại tiền, Tên mẫu hoá đơn , Mẫu hoá đơn, Ký hiệu hoá đơn,.. 
· Hệ thống hỗ trợ khách hàng biến đổi kí hiệu từ năm cũ sang năm mới

Ví dụ: Chọn mẫu hoá đơn có kí hiệu hoá đơn là C20TMM. Năm hiện tại là năm 2022, sau khi lập hoá đơn xong sẽ thực hiện biến đổi 2 chữ số trong ký hiệu hóa đơn là 2 số cuối trong năm phát hành. Số hoá đơn sẽ là C22TMM1

· Ngày lập hoá đơn mặc định là ngày hiện tại, disable các ngày quá khứ
· Nhập thông tin các loại hàng hóa: Theo TT78 hóa đơn sẽ có 5 loại hàng hóa: Hàng hóa; Ghi chú; Chiết khấu; Khuyến mại; Phí, lệ phí
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Lưu ý: 
1. Nếu khách hàng muốn sử dụng phí, lệ phí thì thực hiện các bước sau:
Bước 1: Quản lý thông tin doanh nghiệp → Cấu hình doanh nghiệp
Bước 2: Tích chọn [image: image30.png]S0 dung P, L& phi (N9123)




Bước 3: Click Cập nhật
2. Ràng buộc khi nhập thông tin hàng hóa
	Loại hàng hóa
	Mã SP
	Tên SP
	Đơn vị tính
	Số lô
	Hạn dùng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Chiết khấu
	Thuế GTGT (với Thuế dòng)
	Tổng thuế

	Hàng hóa
	
	x
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	

	Chiết khấu
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Khuyến mại
	
	X
	
	
	
	
	X (nếu có slg)
	X
	
	X
	

	Ghi chú
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phí, Lệ phí
	
	X
	
	
	
	Ko nhập
	Ko nhập
	X
	
	
	0


Với Khuyến mại, nếu nhập số lượng thì bắt buộc phải nhập đơn giá
· Tiền hàng trước thuế = Hàng hóa + Khuyến mại – Chiết khấu

· Tiền thuế = Tiền hàng trước thuế * tiền thuế GTGT

· Tiền hàng sau thuế = tiền hàng trước thuế + tiền thuế + tiền phí, lệ phí

Bước 3: Click “Lưu nháp” hoặc “Lập hóa đơn”
Click lưu nháp → Hệ thống thông báo: Lưu nháp thành công → Người dùng có thể phát hành hóa đơn sau khi lưu nháp trong Quản lý hóa đơn chưa phát hành
Click Lập hóa đơn → Hệ thống hiển thị popup xác nhận lập hóa đơn
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Người dùng click “Có” → Hệ thống thông báo Lập hóa đơn thành công:
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Khách hàng có thể xem hóa đơn vừa lập ở Quản lý hóa đơn đã phát hành
3.3.2. Quản lý hóa đơn chưa phát hành 

Các bước thực hiện

Bước 1: Quản lý hóa đơn → Quản lý hóa đơn chưa phát hành
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Quản lý hóa đơn chưa phát hành
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Hệ thống có các chức năng:
· Tìm kiếm

· Phát hành hóa đơn 

· Xóa hóa đơn nháp

· Xem hóa đơn nháp

· Chỉnh sửa hóa đơn nháp

3.3.2.1. Tìm kiếm hóa đơn nháp

Bước 1: Nhập thông tin hóa đơn cần tìm kiếm
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· Những trường có dấu * là những trường bắt buộc nhập: Nhà cung cấp, mã số thuế, từ ngày, đến ngày (hệ thống cho phép tìm hóa đơn trong khoảng thời gian 3 tháng)
· Ngoài ra khách hàng có thể nhập thêm một số trường để tìm kiếm nhanh hơn: Mẫu hóa đơn, seri hóa đơn, mã người mua, tên người mua,…

Bước 2: Click Tìm kiếm → Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn tìm kiếm
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3.3.2.2. Phát hành hóa đơn nháp

Có 2 cách để phát hành hóa đơn nháp: phát hành 1 hóa đơn và phát hành nhiều háo đơn

*Phát hành 1 hóa đơn:

Bước 1: Tại hóa đơn muốn phát hành, kích vào nút [image: image36.png]



Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị popup thông báo, người dùng chọn ngày lập hóa đơn và kích nút “Phát hành”. Nếu người dùng không nhập ngày lập, hệ thông sẽ tự động lấy ngày giờ hiện tại. [image: image37.png]Théng bao
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Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lập hóa đơn thành công
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*Phát hành nhiều hóa đơn

Bước 1: Tích chọn những hóa đơn muốn phát hành
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Bước 2: Kích vào nút [image: image40.png]


 → Hệ thống hiển thị popup thông báo yêu cầu xác nhận ngày giờ lập hóa đơn như phát hành 1 hóa đơn

Bước 3: Người dùng chọn “Phát hành” để lập hóa đơn

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lập hóa đơn thành công
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3.3.2.3. Xóa hóa đơn nháp

Có 2 cách để xóa hóa đơn nháp: Xóa 1 hóa đơn nháp và xóa nhiều hóa đơn nháp cùng lúc

*Xóa 1 hóa đơn nháp:
Bước 1: Tại hóa đơn muốn xóa, kích vào nút [image: image42.png]


để xóa

Bước 2: Hệ thống hiển thị popup để người dùng xác nhận
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Người dùng chọn “Có”, hệ thống sẽ tiến hành xóa hóa đơn và hiển thị thông báo xóa hóa đơn thành công:
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*Xóa nhiều hóa đơn nháp

Bước 1: Tích chọn những hóa đơn muốn phát hành
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Bước 2: Kích vào nút [image: image46.png]


 → Hệ thống hiển thị popup thông báo yêu cầu xác nhận xóa hóa đơn
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Người dùng chọn “Có” để thực hiện xóa các hóa đơn đã chọn → Hệ thống thông báo xóa các hóa đơn thành công:
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3.3.2.4. Xem hóa đơn nháp
Bước 1: Kích vào nút [image: image49.png]


 để  xem hóa đơn nháp → Hệ thống sẽ hiển thị thông tin hóa đơn nháp:
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Trong đó [1] sẽ hiển thị ký hiệu hóa đơn (1: Hóa đơn GTGT, 2: Hóa đơn bán hàng, 3: Hóa đơn điện tử bán tài sản công, 4: Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia, 5: Hóa đơn điện tử khác, 6: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử), số hóa đơn mặc định để là null. [2] là hiển thị thông tin hóa đơn người dùng nhập
Bước 2: Kích vào nút “Tải bản thể hiện” để tải bản PDF của hóa đơn nháp về máy

3.3.2.5. Sửa hóa đơn nháp

Bước 1: Kích vào nút [image: image51.png]


 → Hệ thống hiển thị màn hình sửa hóa đơn nháp
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Bước 2: Người dùng nhập nội dung chỉnh sửa
Bước 3: Kích nút “Cập nhật” để cập nhật hóa đơn nháp.
3.3.3. Quản lý hóa đơn đã phát hành
Tại menu chọn Quản lý hóa đơn → Quản lý hóa đơn, hệ thống se hiển thị màn hình Quản lý hóa đơn đã phát hành
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3.3.3.1. Xóa bỏ hóa đơn
Cho phép người dùng chọn xóa bỏ hóa đơn

Khi chọn “Xóa bỏ hóa đơn”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xóa bỏ hóa đơn

Người dùng bắt buộc nhập ngày thỏa thuận và Lý do xóa bỏ

Sau khi xóa xong, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái của hóa đơn là “Hóa đơn xóa bỏ”

Lưu ý: Nếu người dùng muốn khôi phục lại hóa đơn, kích vào nút [image: image54.png]


 và nhập lý do khôi phục để khôi phục hóa đơn sau khi xóa bỏ. Hóa đơn điều chỉnh, thay thế không cho phép khôi phục sau khi xóa nên sẽ không có nút [image: image55.png]


 
3.3.3.2. Gửi cơ quan thuế
Bước 1: Người dùng click vào nút [image: image56.png]


 để gửi hóa đơn lên CQT
· Khi người dùng gửi thành công hệ thống sẽ thông báo “Gửi cơ quan thuế thành công” và ẩn nút [image: image57.png]



· Người dùng đợi 1 khoảng thời gian, CQT sẽ gửi trả về kết quả cho người dùng:

· CQT chấp nhận: Với hóa đơn không mã sẽ hiển thị trạng thái “CQT chấp nhận”, hóa đơn có mã sẽ ở trạng thái “Mã CQT cấp: $mã_cơ_quan_thuế_cấp”

· CQT từ chối: Hóa đơn không mã sẽ hiển thị trạng thái “CQT từ chối” kém lý do, Hóa đơn có mã sẽ ở trạng thái “CQT từ chối cấp mã: kèm lý do từ chối

Hệ thống hỗ trợ người dùng tự động gửi CQT, để thực hiện chức năng này  người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Quản lý thông tin doanh nghiệp → Cấu hình doanh nghiệp

Bước 2: Tích chọn “Tự động gửi hóa đơn cho Cơ quan thuế”

Bước 3: Kích vào nút “Cập nhật”
3.3.3.3. Giải trình hóa đơn
Button này chỉ hiển thị sau khi người dùng gửi hóa đơn đến CQT. Giải trình này sẽ được dùng trong báo cáo sai sót 04/SS-HĐĐT
Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý hóa đơn / Quản lý hóa đơn

Bước 2: Chọn button Thao tác của 1 hóa đơn đã gửi Cơ quan thuế hiển thị popup Giải trình Hóa đơn: 
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Hình 38: Popup Giải trình hóa đơn

Bước 3: Nhập Nội dung giải trình 

· Bắt buộc nhập nội dung giải trình

· Độ dài tối đa = 255 ký tự

Bước 4: Nếu Chọn Ghi lại => Thông báo “Giải trình hóa đơn thành công” và trở về màn quản lý hóa đơn 
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Hình 39: Quản lý hóa đơn khi đã giải trình thành công

Bước 5: Nếu Nhấn Đóng lại hiển thị dialog xác nhận “Dữ liệu nhập chưa được lưu lại, bạn có muốn đóng không?”

· Chọn Có: Đóng cửa sổ Giải trình hóa đơn

· Chọn Không: Đóng cửa sô xác nhận và trở về màn giải trình hóa đơn
*Nếu người dùng muốn hủy giải trình, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Màn Quản lý hóa đơn, chọn Chi tiết giải trình

Bước 2: Cửa sổ Giải trình hóa đơn, chọn Hủy giải trình

Bước 3: Chọn Ghi lại => Hiển thị thông báo “Hủy giải trình hóa đơn thành công”

3.3.3.4. Tải hóa đơn

Có 2 cách để tải hóa đơn: Tải 1 hóa đơn hoặc tải nhiều hóa đơn cùng lúc

*Tải 1 hóa đơn:

Bước 1: Kích vào nút [image: image60.png]


 để xem bản thể hiện của hóa đơn
Bước 2: Người dùng có thể chọn Tải về, Tải bản thể hiện hoặc In hóa đơn;

· Tải về: Hệ thống sẽ tải về 1 file .zip, trong file .zip mặc định chứa 2 file (xml, xls chứa nội dung hóa đơn) và 2 file logo, watermark nếu có

· Tải về bản thể hiện: Hệ  thống sẽ tải về bản thể hiện hóa đơn dạng file PDF

*Tải về nhiều hóa đơn

Bước 1: Người dùng kích vào nút [image: image61.png]


 để tải nhiều hóa đơn

[image: image62.png]Tai nhiéu héa don
Nha cung cép *
Ky hiéu héa don *

Tuss





Bước 2: Người dùng nhập các thông tin cần thiết và hợp lệ. Các trường có dấu * là bắt buộc nhập
Bước 3: Kích vào nút “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ tìm kiếm các hóa đơn theo yêu cầu đã nhập
Hệ thống hiển thị số lượng hóa đơn tìm kiếm được

Bước 4: Người dùng kích vào nút “Tải về”. Hệ thống sẽ tải về 1 file .zip gồm các hóa đơn đã tìm thấy
3.3.3.5. Lập hóa đơn chuyển đổi
Có 2 cách để lập hóa đơn chuyển đổi: Chuyển đổi 1 hóa đơn hoặc chuyển đổi nhiều hóa đơn

*Chuyển đổi 1 hóa đơn

Tại hóa đơn cần chuyển đổi → Kích vào nút [image: image63.png]


 → Chọn “Lập hóa đơn chuyển đổi”

Hệ thống chuyển đổi hóa đơn thành công và ẩn chức năng “Lập hóa đơn chuyển đổi”, thay vào đó là “Tải hóa đơn chuyển đổi”, hệ thống tự động tải 1 file PDF hóa đơn chuyển đổi về

Tải hóa đơn chuyển đổi về sẽ hiển thị thông tin người chuyển đổi và ngày giờ chuyển đổi:
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*Chuyển đổi nhiều hóa đơn

Bước 1: Người dùng kích vào nút [image: image65.png]= Chuyén @i nhiéu héa don



để chuyển đổi nhiều hóa đơn
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Bước 2: Người dùng nhập thông tin để tìm kiếm các hóa đơn cần chuyển đổi nhiều và kích “Chuyển đổi”
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Hệ thống sẽ tìm kiếm các hóa đơn và hiển thị số hóa đơn chưa chuyển đổi/tổng số hóa đơn
· Kích vào nút “Chuyển đổi” để chuyển đổi tất cả các hóa đơn chưa chuyển đổi

· Kích vào nút “Tải về”, hệ thống sẽ tải về 1 file .zip, gồm các file PDF của hóa đơn chưa chuyển dổi

*Lưu ý: Mỗi hóa đơn chỉ được lập hóa đơn chuyển đổi 1 lần

3.3.3.6. Điều chỉnh thông tin hóa đơn

Bước 1: Tại hóa đơn cần điều chỉnh → Kích vào nút [image: image68.png]


 → Chọn “Điều chỉnh thông tin”
Bước 2: Nhập thông tin cần điều chỉnh
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Hệ thống không cho phép điều chỉnh trường Tên người mua, Tên đơn vị và Địa chỉ

Những trường có dấu * là những trường bắt buộc nhập

Bước 3: Kích nút Cập nhật để lập hóa đơn Điều chỉnh thông tin

Hóa đơn điều chỉnh thông tin vừa lập sẽ ở trạng thái “Hóa đơn điều chỉnh thông tin” 
Hóa đơn gốc sẽ ở trạng thái “Bị điều chỉnh thông tin”
3.3.3.7. Điều chỉnh tiền hóa đơn

Bước 1: Tại hóa đơn cần điều chỉnh → Kích vào nút [image: image71.png]


 → Chọn “Điều chỉnh tiền”

Bước 2: Nhập thông tin điêu chỉnh tiền

· Người dùng chọn điều chỉnh tăng hoặc giảm tiền hàng hóa

· Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. Ngày thỏa thuận phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại

· Hiện tại hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh tiền với loại sản phẩm là Hàng hóa, các loại Chiết khấu; Khuyến mại; Ghi chú; Phí, lệ phí không hiển thị
· Hệ thống chưa hỗ trợ điều chỉnh tiền thuế

Bước 3: Kích vào nút “Cập nhật” để lập hóa đơn điều chỉnh tiền
Hóa đơn điều chỉnh tiền vừa lập sẽ ở trạng thái “Hóa đơn điều chỉnh tiền”

Hóa đơn gốc chuyển sang trạng thái “Bị điều chỉnh tiền”

3.3.3.8. Hóa đơn thay thế

Bước 1: Tại hóa đơn cần điều chỉnh → Chọn Lập hóa đơn thay thế

Bước 2: Nhập các thông tin cần thay thế

· Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. Ngày thỏa thuận phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại

· Hóa đơn thay thế phải có ít nhất 1 thông tin được thay đổi so với hóa đơn cũ

Bước 3: Kích vào nút “Cập nhật” để lập hóa đơn thay thế
Hóa đơn thay thế vừa lập sẽ ở trạng thái “Hóa đơn thay thế”

Hóa đơn gốc chuyển sang trạng thái “Bị thay thế”

3.3.3.9. Chuyển đổi TT32 sang TT78

· Cho phép điều chỉnh thông tin/điều chỉnh tiền/thay thế hóa đơn Thông tư 32 bằng hóa đơn Thông tư 78 

· Chỉ áp dụng với các loại hóa đơn có cùng tính chất: Tính chất thuế (Tổng, dòng), Tính chất chiết khấu (Chiết khấu trước thuế, chiết khấu sau thuế, Không chiết khấu), Tính chất điện nước.

3.3.3.9.1. Hoá đơn điều chỉnh thông tin

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào màn Quản lý hoá đơn /Chọn 1 hoá đơn cần điều chỉnh T32/Chọn button Điều chỉnh thông tin

Bước 2: Tại phần thông tin hoá đơn, chọn combobox Tên mẫu hoá đơn là mẫu TT78 và hệ thống tự lấy ra Mẫu hoá đơn và Ký hiệu hoá đơn theo TT78 đã chọn
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Hình 54: Màn hình hoá đơn điều chỉnh thông tin chưa chuyển đổi sang TT78
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Hình 55: Màn hình hoá đơn điều chỉnh thông tin khi chuyển đổi sang TT78

Các mẫu hoá đơn bổ sung được ghép với nhau theo bảng sau: 

	STT
	Mã mẫu TT32
	Mã mẫu TT78

	1
	01GTKT
	1

	2
	02GTTT
	2

	3
	03XKNB
	6

	4
	04HGDLs
	6

	5
	07KPTQ
	2

	6
	01/
	5

	7
	02/
	5


Ví dụ: Khi thực hiện điều chỉnh hóa đơn có mẫu số 01GTKT0/001, hệ thống list ra danh sách mẫu số 1/003 của thông tư 78, 01GTKT0/002 của thông tư 32…

Lưu ý: 

· Phân biệt mẫu hóa đơn 6 của Phiếu xuất kho bán hàng đại lý và mẫu hóa đơn 6 của Phiếu xuất kho xuất kho nội bộ

· Các mẫu hóa đơn khác (tem vé…) ngoài 7 mẫu trong bảng trên đánh giá xử lý giai đoạn sau

Bước 3: Các thông tin khác hợp lệ
Bước 4: Chọn Cập nhật 

Khi Thực hiện tạo Hoá đơn điều chỉnh thành công, dữ liệu được lưu như luồng hiện tại. Thay đổi thông tin XML hóa đơn liên quan (chỉ mô tả trường có thay đổi khi hóa đơn liên quan là hóa đơn lập theo TT32)

	STT
	Tên trường trong XML
	Nội dung

	1
	LHDCLQuan
	Loại hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là: “3”

	2
	KHMSHDCLQuan
	Mẫu hóa đơn liên quan:

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là mẫu số hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“01GTKT0/001”

	3
	KHHDCLQuan
	Ký hiệu hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là Ký hiệu hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“AA/21E”

	4
	SHDCLQuan
	Số hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là Số hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“0000125”


Ví dụ:
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Lưu ý: Khi chuyển đổi từ TT32 sang TT32 và TT78 sang TT78 thì không thay đổi, vẫn giữ nguyên như luồng hiện tại (không thực hiện chuyển đổi từ TT78 sang TT32)

3.3.3.9.2. Hoá đơn điều chỉnh tiền

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào màn Quản lý hoá đơn /Chọn 1 hoá đơn cần điều chỉnh T32/Chọn button Điều chỉnh tiền

Bước 2: Tại phần thông tin chung, chọn combobox Tên mẫu hoá đơn là mẫu TT78 và hệ thống tự lấy ra Mẫu hoá đơn và Ký hiệu hoá đơn theo TT78 đã chọn

[image: image75.png]ol HN

W 56 thué
i chl Email
Loai gidy 1
S8 gidy t

Tén donvi

Théng tin chung

Tén méu hoa don * HEBH 132 Knong CK Khong thué 26012022

M3u hoa don * 026TTTO318

Ky higu hoa don * AAR2E

M3u hoa don goc 026TTT0/318

S6 hoa don gbc AA/22E0000006

Ngay Iap hoa don géc 0710212022

Ngay ldp 0710212022 09:2351
Hinh thirc thanh todn * oK

Chi tiét héa don

STT Diéu chinh Ma sén pham Tén sén phim

1 Loai @idu chinh . 801 Biit chi

S tién bing chir

$6 dién thoai 090123183812

ia ol Email test@gmail.com

S6 3 knoan 1541.100.298.0011

Tén ngén hang Ngén hang Quan d

~ | Théng tin bé sung
Van ban théa thudn
Ngay théa thuan®

Ghicni *

Bién ban théa thuan

. Bang k&

Bon vi tinh 6 wong

chige |10

CN An Phit

Hoa don didu chinh tang/giam cho don dién t mu 02GTTTO/318 ky hidu AA22E 56 0000006 13p ngay
0710212022

+ Chon file

(Loai file: doc, .docx, .pdf, .png, jpg. Dung lrong file ti da: 5Mb)

+ Chon file

(Loai file: xisx. Dung luong fil ti da: 5Mb)

Don gid Thanh tién

12,000 120,000,000

Téng tién hang | 0.000





[image: image76.png]ol HN

S8 dién thoai 090123183812
ia chi Email test@gmail.com
W <6 thud A
S8tai knosn 1541.100.298.0011
Oia chi Email
Ténngén hing Ngén hang Quén ddi- CN An Phit
Loai gidy 1 -
S8 gidy t
Tén don vi
Théng tin chung ~ | | Théng tin bé sung “

HEBH TT78 Knong Thué khing CK 25012022 Van bén théa thugn *

2122 Ngéy théa thuan*

K22TYY Ghi chi Hoa don diéu chinn tang/giam cho don dién ti mdu 02GTTTO/318 ky hiéu AA/22E s6 0000006 140 ngzy

0710212022

M3u hoa don goc 02GTTT0/318

S6 hoa don gbc AA/22E0000006

/én ban thoa thudn + Chon file

Nody l3p 071022022 00:00:00 (Loai il doc, docx, pdf, png, jpg. Dung lrang fle 15 Ga: 5M)

Hinh thirc thanh fosn * K [ R + Chonfike

(Loai file: xisx. Dung luong fil ti da: 5Mb)

Ngay Iap hoa don géc

Chi tiét héa don

stT idu chinh Ma san phim Tén san pham ‘Bon vi tinh 56 lwong Don gid Thanh tién Xéa

1 waaeein [ s Bitchi ide | 10 12000 120,000,000 @

Téng tién hang | 0.000

Sb tién bing chir




- Các mẫu hoá đơn bổ sung được ghép với nhau theo bảng sau: 

	STT
	Mã mẫu TT32
	Mã mẫu TT78

	1
	01GTKT
	1

	2
	02GTTT
	2

	3
	03XKNB
	6

	4
	04HGDLs
	6

	5
	07KPTQ
	2

	6
	01/
	5

	7
	02/
	5


Ví dụ:  Khi thực hiện điều chỉnh hóa đơn có mẫu số 01GTKT0/001, hệ thống list ra danh sách mẫu số 1/003 của thông tư 78, 01GTKT0/002 của thông tư 32…

Lưu ý: 

· Phân biệt mẫu hóa đơn 6 của Phiếu xuất kho bán hàng đại lý và mẫu hóa đơn 6 của Phiếu xuất kho xuất kho nội bộ

· Các mẫu hóa đơn khác (tem vé…) ngoài 7 mẫu trong bảng trên đánh giá xử lý giai đoạn sau

· Các tính chất dòng hàng hóa được ghép với nhau theo bảng sau:

	STT
	Tính chất TT32
	Tính chất TT78

	1
	Hàng hóa (Selection=1)
	Hàng hóa (Tchat=1)

	2
	Ghi chú (Selection=2)
	Ghi chú (Tchat=4)

	3
	Chiết khấu (Selection=3)
	Chiết khấu (Tchat=3)

	4
	Bảng kê (Selection=4)
	Hàng hóa (Tchat=1)

	5
	Phí khác (Selection=5)


	Hàng hóa (Tchat=1)
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Hình 58: Màn hình hoá đơn điều chỉnh tiền thay đổi tính chất hàng hoá khi chuyển TT32 sang TT78

Ví dụ:
Hóa đơn mẫu số 01GTKT0/001, ký hiệu AA/21E, số 0000004 có nhập 1 dòng có tính chất Bảng kê
Thực hiện điều chỉnh/thay thế hóa đơn trên bằng mẫu số 1/009, ký hiệu C22TYY
Hệ thống sẽ chuyển đổi tính chất dòng Bảng kê thành tính chất Hàng hóa của thông tư 78

Bước 3: Các thông tin khác hợp lệ

Bước 4: Chọn Cập nhật 

Khi Thực hiện tạo Hoá đơn điều chỉnh thành công, dữ liệu được lưu như luồng hiện tại. Thay đổi thông tin XML hóa đơn liên quan (chỉ mô tả trường có thay đổi khi hóa đơn liên quan là hóa đơn lập theo TT32)

	STT
	Tên trường trong XML
	Nội dung

	1
	LHDCLQuan
	Loại hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là: “3”

	2
	KHMSHDCLQuan
	Mẫu hóa đơn liên quan:

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là mẫu số hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“01GTKT0/001”

	3
	KHHDCLQuan
	Ký hiệu hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là Ký hiệu hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“AA/21E”

	4
	SHDCLQuan
	Số hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là Số hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“0000125”


Ví dụ:
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Lưu ý: Khi chuyển đổi từ TT32 sang TT32 và TT78 sang TT78 thì không thay đổi, vẫn giữ nguyên như luồng hiện tại (không thực hiện chuyển đổi từ TT78 sang TT32)

3.3.3.9.3. Hoá đơn thay thế

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào màn Quản lý hoá đơn /Chọn 1 hoá đơn cần điều chỉnh T32/Chọn button Lập hoá đơn thay thế

Bước 2: Tại phần thông tin chung, chọn combobox Tên mẫu hoá đơn là mẫu TT78 và hệ thống tự lấy ra Mẫu hoá đơn và Ký hiệu hoá đơn theo TT78 đã chọn
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- Các mẫu hoá đơn bổ sung được ghép với nhau theo bảng sau: 

	STT
	Mã mẫu TT32
	Mã mẫu TT78

	1
	01GTKT
	1

	2
	02GTTT
	2

	3
	03XKNB
	6

	4
	04HGDLs
	6

	5
	07KPTQ
	2

	6
	01/
	5

	7
	02/
	5


Ví dụ: Khi thực hiện điều chỉnh hóa đơn có mẫu số 01GTKT0/001, hệ thống list ra danh sách mẫu số 1/003 của thông tư 78, 01GTKT0/002 của thông tư 32…

Lưu ý: 

Phân biệt mẫu hóa đơn 6 của Phiếu xuất kho bán hàng đại lý và mẫu hóa đơn 6 của Phiếu xuất kho xuất kho nội bộ

Các mẫu hóa đơn khác (tem vé…) ngoài 7 mẫu trong bảng trên đánh giá xử lý giai đoạn sau

- Các tính chất dòng hàng hóa được ghép với nhau theo bảng sau:

	STT
	Tính chất TT32
	Tính chất TT78

	1
	Hàng hóa (Selection=1)
	Hàng hóa (Tchat=1)

	2
	Ghi chú (Selection=2)
	Ghi chú (Tchat=4)

	3
	Chiết khấu (Selection=3)
	Chiết khấu (Tchat=3)

	4
	Bảng kê (Selection=4)
	Hàng hóa (Tchat=1)

	5
	Phí khác (Selection=5)


	Hàng hóa (Tchat=1)
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Hình 61:Màn hình hoá đơn thay thế thay đổi tính chất hàng hoá khi chuyển TT32 sang TT78

Ví dụ:

Hóa đơn mẫu số 01GTKT0/001, ký hiệu AA/21E, số 0000004 có nhập 1 dòng có tính chất Bảng kê

Thực hiện điều chỉnh/thay thế hóa đơn trên bằng mẫu số 1/009, ký hiệu C22TYY

Hệ thống sẽ chuyển đổi tính chất dòng Bảng kê thành tính chất Hàng hóa của thông tư 78

Bước 3: Các thông tin khác hợp lệ

Bước 4: Chọn Cập nhật 

Khi Thực hiện tạo Hoá đơn điều chỉnh thành công, dữ liệu được lưu như luồng hiện tại. Thay đổi thông tin XML hóa đơn liên quan (chỉ mô tả trường có thay đổi khi hóa đơn liên quan là hóa đơn lập theo TT32)

	STT
	Tên trường trong XML
	Nội dung

	1
	LHDCLQuan
	Loại hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là: “3”

	2
	KHMSHDCLQuan
	Mẫu hóa đơn liên quan:

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là mẫu số hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“01GTKT0/001”

	3
	KHHDCLQuan
	Ký hiệu hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là Ký hiệu hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“AA/21E”

	4
	SHDCLQuan
	Số hóa đơn liên quan.

Đối với hóa đơn liên quan là TT32 thì sẽ có giá trị là Số hóa đơn của hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ:

“0000125”


Ví dụ:


[image: image82.png]<TTHDLQuan>
<TCHDon>2</TCHDon>
<LEDCLQuan>3</LHEDCLQuan>
<KEMSHDCLQuan>01GTKTO0/001</KHMSEDCLQuan>
<KHHDCLQuan>AA/21E</KHEDCLQuan>
<SHDCLQuan>0000125</SHDCL.Quan>
<NLEDCLQuan>2022-01-24</NLEDCLQuan>
<GChu />

</TTHDLQuan>




Lưu ý: Khi chuyển đổi từ TT32 sang TT32 và TT78 sang TT78 thì không thay đổi, vẫn giữ nguyên như luồng hiện tại (không thực hiện chuyển đổi từ TT78 sang TT32)
3.3.3.10. Gửi tin nhắn và email cho khách hàng
Gửi mail cho khách hàng: Cho phép người dùng gửi mail thông tin hóa đơn cho khách hàng

Gửi tin nhắn: Cho phép khách hàng gửi tin nhắn SMS thông báo đến khách hàng
3.4. Báo cáo

3.4.1. Báo cáo tổng hợp dữ liệu gửi cơ quan thuế (Mẫu số: 01/TH-HĐĐT Nghị định 123/2020)

3.4.1.1. Thông tin chung về chức năng

Mô tả chung: Báo cáo sử dụng cho doanh nghiệp đăng ký hình thức chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp cho cơ quan Thuế 
3.4.1.2. Màn hình chức năng
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Hình 18: Màn hình Báo cáo bảng tổng hợp dữ liệu HDDT gửi cơ quan thuế

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Báo cáo \ Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế
Bước 2: Nhập/Chọn thông tin hợp lệ:
· Các trường bắt buộc (có dấu *): 

· Loại báo cáo: Bổ sung lựa chọn theo ngày. Nếu chọn Ngày, mở ra trường dữ liệu chọn ngày từ-đến, mặc định chọn trong khoảng từ [ngày hiện tại – 31 ngày] đến ngày hiện tại và khoảng cách ngày từ-đến không quá 31 ngày.

· Loại bảng kê: Bổ sung thêm lựa chọn Sửa đổi. Khi chọn Sửa đổi, mở ra textbox Sửa đổi lần thứ cho phép người dùng nhập số lần sửa đổi. Chỉ nhập chữ số từ 0 đến 9 và số lần sửa đổi không quá 999

· Bảng kê số: cho phép nhập số
· Loại hàng hóa: Cho phép chọn Loại hàng hoá. Nếu chọn Xăng dầu thì Loại báo cáo chỉ được phép chọn theo ngày

Bước 3: Nhấn xuất Excel, thực hiện tải file dưới dạng excel theo mẫu Mẫu số: 01/TH-HĐĐT
Bước 4: Nhấn xuất XML
· Khi click, thực hiện mở ra hai nút lựa chọn 

· Chưa ký số
· Đã ký số

· Người dùng chọn nút nào thì tải về file XML chưa/đã ký số tương ứng.
Bước 5: Nhấn Gửi cơ quan thuế 
Hệ thống ký số file XML của báo cáo và gửi cho CQT
3.4.2. Báo cáo thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (01/TB-SSĐT)
3.4.2.1. Thông tin chung về chức năng 

Mô tả chung: Báo cáo sử dụng cho trường hợp người dùng lập hóa đơn sai sót, cần gửi lại để thống báo với cơ quan thuế (Điều 7 Thông tư 78/2021)

3.4.2.2. Màn hình chức năng 
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Hình 19: Màn hình Báo cáo thông báo hoá đơn điện tử có sai sót


Các bước thực hiện

Bước 1: Vào  Báo cáo \ Báo cáo thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Bước 2: Nhập/ Chọn thông tin hợp lệ:

· Các trường bắt buộc (có dấu *):

· Tên đơn vị: Cho phép chọn đơn vị báo cáo hóa đơn điện tử có sai sót 
· Loại báo cáo: Chọn thời gian lấy báo cáo trong danh sách: Tháng, Quý, Ngày
· Năm: cho phép chọn năm trong combobox

· Quý: cho phép chọn quý trong combobox, hiển thị khi chọn Loại báo cáo theo Quý

· Tháng: cho phép chọn tháng trong combobox, hiển thị khi chọn Loại báo cáo theo Tháng

· Từ ngày lập- đến ngày lập: hiển thị khi chọn Loại báo cáo theo Ngày

· Tên cơ quan thuế: cho phép chọn tên cơ quan thế trong combobox
· Loại thông báo: Cho phép chọn 
· 1- Thông báo hủy/giải trình của NNT,

· 2- Thông báo hủy/giải trình của NNT theo thông báo của CQT
· Ngày thông báo: Hiển thị khi chọn Loại thông báo là Thông báo hủy/giải trình của NNT theo thông báo của CQT
· Số thông báo: Hiển thị khi chọn Loại thông báo là Thông báo hủy/giải trình của NNT theo thông báo của CQT

Bước 3: Nhấn xuất excel, thực hiện tải file dưới dạng excel theo mẫu Mẫu số: 04/SS-HĐĐT
Bước 4: Nhấn xuất XML

· Khi click, thực hiện mở ra hai nút lựa chọn 

+ Chưa ký số
+ Đã ký số
· Người dùng chọn nút nào thì tải về file XML chưa/đã ký số tương ứng.
Bước 5: Nhấn Gửi cơ quan thuế

Hệ thống ký số file XML của báo cáo và gửi cho CQT

*Lưu ý: Báo cáo sai sót gồm những hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn có giải trình
3.4.2.3. Nâng cấp báo cáo sai sót 

Mô tả chung: Bổ sung điều kiện lọc trên thông báo sai sót 04/SS-HĐĐT, cho phép người dùng bổ sung hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh trên thông báo.
Màn hình nâng cấp báo cáo sai sót
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Báo cáo / Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót – 04/SS – HDDT

Bước 2: Nhập các thông tin hợp lệ

Bước 3: Tích chọn checkbox Dữ liệu bổ sung: Bổ sung hóa đơn bị thay thế/ bị điều chỉnh

Bước 4: Chọn Xuất excel/ Xuất XML/ Gửi cơ quan thuế

Màn hình xuất excel báo cáo sai sót có tích chọn Bổ sung hóa đơn bị thay thế/ bị điều chỉnh
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Hiển thị danh sách hóa đơn sai sót của Thông tư 32 và Thông tư 78 bao gồm:

· Hóa đơn Hủy
· Hóa đơn giải trình
· Hóa đơn bị thay thế
· Hóa đơn bị điều chỉnh
Hiển thị loại hóa đơn trong cột Hủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/ Giải trình

Trường hợp người dùng không tích chọn Bổ sung hóa đơn bị thay thế/ bị điều chỉnh file báo cáo chỉ hiển thị danh sách hóa đơn Hủy, Giải trình.

Ghi chú: Nội dung XML hiển thị thông tin hóa đơn bị điều chỉnh/ bị thay thế tương tự hóa đơn Hủy/ Giải trình. Với thẻ <TCTBao> hiển thị giá trị của hóa đơn điều chỉnh = 2, hóa đơn thay thế = 3. 
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3.5. Một số loại hóa đơn

3.5.1. Hóa đơn phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Hóa đơn phiếu xuất kho sẽ có thêm một số trường thông tin sau ở mục Thông tin khách hàng
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Phiếu xuất kho không có thuế GTGT:
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3.5.2. Hóa đơn bán hàng
3.5.2.1. Hóa đơn bán hàng không có trường động
Trong XML thẻ  <HDDCKPTQuan> luôn có giá trị mặc định là 0:

<HDDCKPTQuan>0</HDDCKPTQuan>
3.5.2.2. Hóa đơn bán hàng có trường động
Hóa đơn bán hàng có thêm một số trường động như sau:
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Trong XML thẻ  <HDDCKPTQuan> có giá trị là giá trị người dùng nhập vào, nếu không nhập thì để mặc định là 0
3.5.2.3. Hóa đơn bán hàng bổ sung tính năng giảm 20% tổng tiền hàng

Tính năng đáp ứng giảm 20% theo tỷ lệ % doanh thu cho hóa đơn bán hàng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị quyết 43/2022/QH15

3.5.2.3.1. Lập hóa đơn

Giao diện màn hình lập hóa đơn bán hàng cấu hình giảm 20% tổng tiền hàng

[image: image91.png]Thang tin giao dich

~ || Thongtin héa don

Hinh thic thanh toén * | ——cnon— Ten méu héa don * | HDBH TT78 16022022 .
Loaitien * | wo Méunsa don 2382
Ky hiduhéa don * ki [ ]
Noiy lzp 1810212022 00:00:00 18/02/2022 00:0000
singie (Losi file: xisx. Dung uqng fle 1 0a: SMb)
] Giém 20% mitc 12 % inh thué theo doanh thu (94 ng Nghi dinh 15/2022/ND-CP ~ Nahi quyét 43/2022/QH1S)
chi tiét héa don
st ‘Diau chinh M sén pham Ten sin phim tin  S3luong Dongia Thanh tien Xéa
1 Héng hod . w

S8 tién béng chit - Khéng dong

Téng tién hang | 0.0





Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn

Bước 2:  Người dùng tích chọn Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)

Hệ thống hiển thị “Tỷ lệ % theo doanh thu” với giá trị mặc định “Chọn”

Bước 3: Chọn tỷ lệ % theo doanh thu với các giá trị: 1%, 2%, 3%, 5%
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Bước 4: Nhập danh sách hàng hóa, dịch vụ

Hệ thống tính toán và hiển thị giá trị Tổng tiền hàng sau khi giảm theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng thành tiền - Tổng tiền giảm trừ 

= Tổng thành tiền - Tổng thành tiền X 20% X Tỷ lệ thuế suất theo doanh thu

Ví dụ: Giả sử chọn tỷ lệ thuế theo doanh thu là 5%:

Tổng tiền hàng tính toán = 10.000.000 - 10.000.000 x 20% x 5% = 9.900.000

Trường hợp chưa chọn Tỷ lệ % theo doanh thu thuộc 1 trong 4 giá trị “1%, 2%, 3%, 5%”, hệ thống không cho lập hóa đơn và hiển thị thông báo “Yêu cầu nhập: Tỷ lệ % theo doanh thu”

Bước 5: Hóa đơn lập thành công hiển thị ghi chú tự động trên hóa đơn với nội dung: 

“Đã giảm {số tiền} {đơn vị tiền tệ} tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”
Trong đó:

{số tiền} là số tiền giảm trừ của hóa đơn. 

Số tiền = Tổng tiền hàng trước khi giảm trừ - Tổng tiền hàng đã giảm trừ.

Số tiền có cấu hình thập phân tương tự Tổng tiền hàng.

{đơn vị tiền tệ} là Mã tiền tệ theo từng hóa đơn.

Trường hợp VND hiển thị đơn vị là “đồng”.

Trường hợp các đơn vị khác hiển thị đúng theo Mã tiền tệ.
Màn hình hóa đơn bán hàng có giảm 20% tổng tiền hàng, hiển thị ghi chú tự động:
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Ghi chú:

-
Hóa đơn bán hàng TT78 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

-
Hóa đơn bán hàng TT32 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>
-
Giá trị ghi chú tự động lưu trong XML tương tự 01 dòng hàng hóa dạng Ghi chú (Thông tư 32 là selection = 2, Thông tư 78 là Tchat = 4)

3.5.2.3.2. Sửa hóa đơn nháp

Giao diện màn hình chỉnh sửa hóa đơn bán hàng nháp cấu hình giảm 20% tổng tiền hàng
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn chưa phát hành. Chọn chức năng sửa hóa đơn bán hàng

Bước 2:  Người dùng tích chọn Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)

Hệ thống hiển thị “Tỷ lệ % theo doanh thu” với giá trị mặc định là “Chọn”

Bước 3: Chọn tỷ lệ % theo doanh thu với các giá trị: 1%, 2%, 3%, 5%
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Bước 4: Nhập danh sách hàng hóa, dịch vụ

Hệ thống tính toán và hiển thị giá trị Tổng tiền hàng sau khi giảm theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng thành tiền - Tổng tiền giảm trừ 

= Tổng thành tiền - Tổng thành tiền X 20% X Tỷ lệ thuế suất theo doanh thu

Ví dụ: Giả sử chọn tỷ lệ thuế theo doanh thu là 5%:

Tổng tiền hàng tính toán = 10.000.000 - 10.000.000 x 20% x 5% = 9.900.000

Trường hợp chưa chọn Tỷ lệ % theo doanh thu thuộc 1 trong 4 giá trị “1%, 2%, 3%, 5%”, hệ thống không cho lập hóa đơn và hiển thị thông báo “Yêu cầu nhập: Tỷ lệ % theo doanh thu”

Bước 5: Hóa đơn nháp lập/sửa thành công hiển thị ghi chú tự động trên hóa đơn với nội dung: 

“Đã giảm {số tiền} {đơn vị tiền tệ} tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”

Trong đó:

{số tiền} là số tiền giảm trừ của hóa đơn. 

Số tiền = Tổng tiền hàng trước khi giảm trừ - Tổng tiền hàng đã giảm trừ.

Số tiền có cấu hình thập phân tương tự Tổng tiền hàng.

{đơn vị tiền tệ} là Mã tiền tệ theo từng hóa đơn.

Trường hợp VND hiển thị đơn vị là “đồng”.

Trường hợp các đơn vị khác hiển thị đúng theo Mã tiền tệ.

Màn hình hóa đơn bán hàng nháp có giảm 20% tổng tiền hàng, hiển thị ghi chú tự động:
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Ghi chú:
-
Hóa đơn bán hàng TT78 nháp sau khi phát hành thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

-
Hóa đơn bán hàng TT32 nháp sau khi phát hành thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>

-
Giá trị ghi chú tự động lưu trong XML tương tự 01 dòng hàng hóa dạng Ghi chú (Thông tư 32 là selection = 2, Thông tư 78 là Tchat = 4)

3.5.2.3.3. Lập hóa đơn thay thế

Giao diện màn hình lập hóa đơn thay thế cấu hình giảm 20% tổng tiền hàng
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn. Chọn chức năng lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn bán hàng

Bước 2:  Người dùng tích chọn Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)

Hệ thống hiển thị “Tỷ lệ % theo doanh thu” với giá trị mặc định là “Chọn”

Bước 3: Chọn tỷ lệ % theo doanh thu với các giá trị: 1%, 2%, 3%, 5%
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Bước 4: Nhập danh sách hàng hóa, dịch vụ

Hệ thống tính toán và hiển thị giá trị Tổng tiền hàng sau khi giảm theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng thành tiền - Tổng tiền giảm trừ 

= Tổng thành tiền - Tổng thành tiền X 20% X Tỷ lệ thuế suất theo doanh thu

Ví dụ: Giả sử chọn tỷ lệ thuế theo doanh thu là 5%:

Tổng tiền hàng tính toán = 10.000.000 - 10.000.000 x 20% x 5% = 9.900.000

Trường hợp chưa chọn Tỷ lệ % theo doanh thu thuộc 1 trong 4 giá trị “1%, 2%, 3%, 5%”, hệ thống không cho lập hóa đơn và hiển thị thông báo “Yêu cầu nhập: Tỷ lệ % theo doanh thu”

Bước 5: Hóa đơn thay thế lập thành công hiển thị ghi chú tự động trên hóa đơn với nội dung: 
“Đã giảm {số tiền} {đơn vị tiền tệ} tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”
Trong đó:

{số tiền} là số tiền giảm trừ của hóa đơn. 

Số tiền = Tổng tiền hàng trước khi giảm trừ - Tổng tiền hàng đã giảm trừ.

Số tiền có cấu hình thập phân tương tự Tổng tiền hàng.

{đơn vị tiền tệ} là Mã tiền tệ theo từng hóa đơn.

Trường hợp VND hiển thị đơn vị là “đồng”.

Trường hợp các đơn vị khác hiển thị đúng theo Mã tiền tệ.

Màn hình hóa đơn bán hàng  thay thế có giảm 20% tổng tiền hàng, hiển thị ghi chú tự động
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Ghi chú:

-
Hóa đơn bán hàng TT78 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

-
Hóa đơn bán hàng TT32 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>

-
Giá trị ghi chú tự động lưu trong XML tương tự 01 dòng hàng hóa dạng Ghi chú (Thông tư 32 là selection = 2, Thông tư 78 là Tchat = 4)

3.5.2.3.4. Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

Giao diện màn hình lập hóa đơn điều chỉnh tiền cấu hình giảm 20% tổng tiền hàng
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn. Chọn chức năng lập hóa đơn điều chỉnh tiền cho hóa đơn bán hàng

Bước 2:  Người dùng tích chọn Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)

Hệ thống hiển thị “Tỷ lệ % theo doanh thu” với giá trị mặc định là “Chọn”

Bước 3: Chọn tỷ lệ % theo doanh thu với các giá trị: 1%, 2%, 3%, 5%
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Bước 4: Chọn loại điều chỉnh

Hệ thống tính toán và hiển thị giá trị Tổng tiền hàng sau khi giảm theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng thành tiền - Tổng tiền giảm trừ 

= Tổng thành tiền - Tổng thành tiền X 20% X Tỷ lệ thuế suất theo doanh thu

Ví dụ: Giả sử chọn tỷ lệ thuế theo doanh thu là 5%:

Tổng tiền hàng tính toán = 10.000.000 - 10.000.000 x 20% x 5% = 9.900.000

Trường hợp chưa chọn Tỷ lệ % theo doanh thu thuộc 1 trong 4 giá trị “1%, 2%, 3%, 5%”, hệ thống không cho lập hóa đơn và hiển thị thông báo “Yêu cầu nhập: Tỷ lệ % theo doanh thu”

Bước 5: Hóa đơn điều chỉnh tiền thành công hiển thị ghi chú tự động trên hóa đơn với nội dung: 

“Đã giảm {số tiền} {đơn vị tiền tệ} tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”
Trong đó:

{số tiền} là số tiền giảm trừ của hóa đơn. 

Số tiền = Tổng tiền hàng trước khi giảm trừ - Tổng tiền hàng đã giảm trừ.

Số tiền có cấu hình thập phân tương tự Tổng tiền hàng.

{đơn vị tiền tệ} là Mã tiền tệ theo từng hóa đơn.

Trường hợp VND hiển thị đơn vị là “đồng”.

Trường hợp các đơn vị khác hiển thị đúng theo Mã tiền tệ.

Màn hình hóa đơn bán hàng điều chỉnh tiền có giảm 20% tổng tiền hàng, hiển thị ghi chú tự động:
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Ghi chú:

-
Hóa đơn bán hàng TT78 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

-
Hóa đơn bán hàng TT32 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>

-
Giá trị ghi chú tự động lưu trong XML tương tự 01 dòng hàng hóa dạng Ghi chú (Thông tư 32 là selection = 2, Thông tư 78 là Tchat = 4)

3.5.2.3.5. Lập hóa đơn từ Import file

Giao diện màn hình import lập hóa đơn bán hàng giảm 20% tổng tiền hàng
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Các bước thực hiện: 
Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn theo file

Bước 2: Chọn tên mẫu hóa đơn

Bước 3: Tải file import mẫu (XLS)
Bước 4: Nhập thông tin vào file import mẫu

Giao diện file import lập hóa đơn bán hàng giảm 20% tổng tiền hàng
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Bổ sung nhóm “Thông tin đặc thù”, cột “Tỷ lệ % theo doanh thu” đối với file mẫu hóa đơn bán hàng.
Tại cột Tỷ lệ % theo doanh thu, hiển thị tooltip:
- Đánh dấu hóa đơn giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

- Tỷ lệ % theo doanh thu phải thuộc một trong các giá trị 1, 2, 3, 5

- Chỉ điền giá trị tại 1 dòng cho mỗi hóa đơn

Bước 5: Tải file import lên website. Chọn lập hóa đơn/ Lưu nháp.

Trường hợp hóa đơn có điền giá trị tại cột “Tỷ lệ % theo doanh thu”, hệ thống tính toán Tổng tiền hàng trên hóa đơn như sau:

Tổng tiền hàng   = Tổng tiền hàng gốc – Số tiền giảm trừ

  Số tiền giảm trừ = Tổng tiền hàng gốc x Tỷ lệ % theo doanh thu/100 x 20%.

Lưu ý: 

· Trường hợp hóa đơn KHÔNG nhập giá trị tại cột “Tỷ lệ % theo doanh thu”, hệ thống không tính giảm trừ 20% tỷ lệ % doanh thu.

· Trường hợp hóa đơn CÓ nhập giá trị tại cột “Tỷ lệ % theo doanh thu”, tuy nhiên giá trị không thuộc các giá trị “1,2,3,5”, hệ thống không tạo hóa đơn và trả về file kết quả, lý do: “Tỷ lệ % theo doanh thu phải thuộc một trong các giá trị 1, 2, 3, 5”.

· Trường hợp hóa đơn CÓ nhập giá trị tại cột “Tỷ lệ % theo doanh thu”, tuy nhiên tại mỗi dòng hàng nhập 1 tỷ lệ khác nhau thì hệ thống ghi nhận tỷ lệ của dòng có giá trị đầu tiên.

· Trường hợp hóa đơn CÓ nhập giá trị tại cột “Tỷ lệ % theo doanh thu”, tuy nhiên giá trị điền quá 1 ký tự (ví dụ: “1,2”), hệ thống không tạo hóa đơn và trả về file kết quả, lý do: “Tỷ lệ % theo doanh thu phải thuộc một trong các giá trị 1, 2, 3, 5”.
Bươc 6: Hóa đơn được lập thành công từ import file hiển thị ghi chú tự động trên hóa đơn với nội dung: 

“Đã giảm {số tiền} {đơn vị tiền tệ} tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”
Trong đó:

{số tiền} là số tiền giảm trừ của hóa đơn. 

Số tiền = Tổng tiền hàng trước khi giảm trừ - Tổng tiền hàng đã giảm trừ.

Số tiền có cấu hình thập phân tương tự Tổng tiền hàng.

{đơn vị tiền tệ} là Mã tiền tệ theo từng hóa đơn.

Trường hợp VND hiển thị đơn vị là “đồng”.

Trường hợp các đơn vị khác hiển thị đúng theo Mã tiền tệ.

Màn hình hóa đơn bán hàng có giảm 20% tổng tiền hàng từ import file hiển thị ghi chú tự động:
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Ghi chú:

-
Hóa đơn bán hàng TT78 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

-
Hóa đơn bán hàng TT32 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>

-
Giá trị ghi chú tự động lưu trong XML tương tự 01 dòng hàng hóa dạng Ghi chú (Thông tư 32 là selection = 2, Thông tư 78 là Tchat = 4)

3.5.2.3.6. Lập hóa đơn từ API

Mô tả chung: Cho phép truyền “Tỷ lệ % theo doanh thu”, “Tổng tiền hàng đã giảm trừ” đối với các API lập hóa đơn: createInvoice, createInvoiceUsbTokenGetHash, createBatchInvoice, createOrUpdateInvoiceDraft khi lập hóa đơn bán hàng.
Các bước thực hiện

Bước 1: Truyền các thông tin bắt buộc của mẫu hóa đơn bán hàng

Bước 2: Truyền bổ sung giá trị Tỷ lệ % theo doanh thu adjustAmount20 trong phần thông tin chung generalInvoiceInfo

Tỷ lệ % theo doanh thu adjustAmount20 cho phép nhập với các giá trị: “”, null, 1, 2, 3, 5.
Bước 3: Truyền Tổng tiền thanh toán totalamoutwithtax là số tiền đã giảm trừ 20% tỷ lệ % theo doanh thu.

Ví dụ:
Tổng tiền hàng = 2.000.000 

Tỷ lệ % theo doanh thu adjustAmount20 truyền vào = 5%

Tổng tiền thanh toán totalamoutwithtax = 2.000.000 – (2.000.000 x 20% x 5%) = 1.980.000 

Bước 4: Thực hiện đẩy dữ liệu qua API

Lưu ý: 

· Trường hợp không truyền Tỷ lệ % theo doanh thu adjustAmount20 hoặc truyền với giá trị là “”, “null” hệ thống tiến hành lập hóa đơn không giảm trừ 20% tổng tiền hàng.

· Trường hợp hóa đơn có truyền giá trị adjustAmount20 là một trong các giá trị 1, 2, 3, 5 hệ thống ghi nhận giá trị tổng tiền thanh toán totalAmountWithTax lên hóa đơn.
· Trường hợp hóa đơn có truyền adjustAmount20 là giá trị không thuộc các giá trị 1, 2, 3, 5 hệ thống báo lỗi và không thực hiện lập hóa đơn, lý do: “Tỷ lệ % theo doanh thu adjustAmount20 phải thuộc một trong các giá trị 1, 2, 3, 5”.

· Trường hợp hóa đơn có truyền giá trị adjustAmount20 là giá trị quá 1 ký tự (ví dụ: “1, 2”), hệ thống báo lỗi và không thực hiện lập hóa đơn, lý do: “Tỷ lệ % theo doanh thu adjustAmount20 phải thuộc một trong các giá trị 1, 2, 3, 5”.
Bước 5: Hóa đơn được lập thành công từ API hiển thị ghi chú tự động trên hóa đơn với nội dung: 
“Đã giảm {số tiền} {đơn vị tiền tệ} tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”
Trong đó:

{số tiền} là số tiền giảm trừ của hóa đơn. 

Số tiền = Tổng tiền hàng trước khi giảm trừ - Tổng tiền hàng đã giảm trừ.

Số tiền có cấu hình thập phân tương tự Tổng tiền hàng.

{đơn vị tiền tệ} là Mã tiền tệ theo từng hóa đơn.

Trường hợp VND hiển thị đơn vị là “đồng”.

Trường hợp các đơn vị khác hiển thị đúng theo Mã tiền tệ.

Màn hình hóa đơn bán hàng có giảm 20% tổng tiền hàng, hiển thị ghi chú tự động:
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Ghi chú:

-
Hóa đơn bán hàng TT78 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

-
Hóa đơn bán hàng TT32 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>

-
Giá trị ghi chú tự động lưu trong XML tương tự 01 dòng hàng hóa dạng Ghi chú (Thông tư 32 là selection = 2, Thông tư 78 là Tchat = 4)
3.5.3. Hóa đơn GTGT
3.5.3.1. Hóa đơn thuế tổng
Giao diện màn hình lập hóa đơn thuế tổng:
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Người dùng sẽ nhập danh sách hàng hóa, dịch vụ rồi nhập chọn Thuế GTGT.
Hiện tại hệ thống đang có các loại thuế GTGT: Không kê khai, tính nộp thuế GTGT; Không thuế; 0%; 3.5%; 5%; 7%; 8%; 10%

3.5.3.2. Hóa đơn thuế dòng
Hóa đơn thuế dòng sẽ có thêm cột Thuế GTGT tại mỗi dòng
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Với loại sản phẩm là Hàng hóa, Khuyến mại, Chiết khấu sẽ bắt buộc chọn Thuế GTGT

Ghi chú; Phí, Lệ phí không cho chọn thuế GTGT, nếu chọn cũng không tính thuế và trong XML để mặc định là KCT (Không thuế)

3.5.3.3. Hóa đơn điện nước
Hóa đơn điện nước có thêm một bảng chứa thông tin chỉ số điện nước:
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Khi phát hành thành công, XML hoá đơn điện nước có bổ sung các thẻ
HDon\DLHDon\TsTChung\TTKhac theo format như sau:

	Tên trường
	Mô tả

	DLieu
	meterName={giá trị trường meterName} | factor={giá trị trường factor } | amount={giá trị trường amount }| previousIndex={giá trị trường previousIndex }| currentIndex={giá trị trường currentIndex }

Trong đó: 

Tên trường

Mô tả

meterName

Tên chỉ số

previousIndex

Chỉ số cũ của hóa đơn điện nước.

currentIndex

Chỉ số mới của hóa đơn điện nước.

factor

Hệ số nhân của hóa đơn điện nước. Ví dụ như nước sinh hoạt sẽ có hệ số nhân khác với nước kinh doanh. Nội dung này sẽ tùy theo công ty điện/ nước quy định và hiển thị.

amount

Tổng số của hóa đơn = (chỉ số cuối – chỉ số đầu ) x hệ số nhân.



	KDLieu
	string

	TTruong
	Chỉ số điện nước {n}

n là số thứ tự dòng trong bảng điện nước

Ví dụ:

Dòng thứ 1 sẽ là TTruong là Chỉ số điện nước 1, dòng 2 thì TTruong là Chỉ số điện nước 2…


Thể hiện XML:
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3.5.4. Hóa đơn phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
3.5.4.1. Lập hóa đơn

Giao diện màn hình lập hóa đơn mẫu hóa đơn phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý:
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Các bước thực hiện:
Bước 1: Quản lý hóa đơn / Lập hóa đơn

Bước 2: Chọn mẫu hóa đơn Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Bước 3: Nhập thông tin Hợp đồng kinh tế số, Hợp đồng kinh tế ngày

Bước 4: Nhập các thông tin khác hợp lệ. Chọn Lập hóa đơn
Trong XML hiển thị các thông tin:

· THDon Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

· HDKTSo lấy từ dữ liệu economicContractNo

· HDKTNgay lấy từ dữ liệu commandDate
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3.5.4.2. Sửa hóa đơn nháp

Giao diện màn hình sửa hóa đơn nháp hóa đơn phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý:
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn / Quản lý hóa đơn chưa phát hàng
Bước 2: Chỉnh sửa một hóa đơn Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Bước 3: Thực hiện chỉnh sửa thông tin 

Bước 4: Chọn button Cập nhật

Bước 5: Xem hóa đơn vừa chỉnh sửa

Trong XML hiển thị các thông tin
· THDon Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

· HDKTSo lấy từ dữ liệu economicContractNo

· HDKTNgay lấy từ dữ liệu commandDate
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3.5.4.3. Lập hóa đơn thay thế

Giao diện màn hình lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý:
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn
Bước 2: Chọn lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn PXKĐL 

Bước 3: Nhập các thông tin cần thay đổi

Bước 4: Cập nhật

Trong XML hiển thị các thông tin:
· THDon Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

· HDKTSo lấy từ dữ liệu economicContractNo

· HDKTNgay lấy từ dữ liệu commandDate
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3.5.4.4. Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

Giao diện màn hình lập hóa đơn điều chỉnh thông tin cho hóa đơn phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý:
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn

Bước 2: Chọn lập hóa đơn điều chỉnh thông tin cho hóa đơn PXKĐL 

Bước 3: Nhập các thông tin cần thay đổi

Bước 4: Cập nhật

Trong XML hiển thị các thông tin
· THDon Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

· HDKTSo lấy từ dữ liệu economicContractNo

· HDKTNgay lấy từ dữ liệu commandDate
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3.5.4.5. Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

Giao diện màn hình lập hóa đơn điều chỉnh tiền cho hóa đơn phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý:
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn

Bước 2: Chọn lập hóa đơn điều chỉnh tiền cho hóa đơn PXKĐL 

Bước 3: Nhập các thông tin cần thay đổi

Bước 4: Cập nhật

Trong XML hiển thị các thông tin:
· THDon Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

· HDKTSo lấy từ dữ liệu economicContractNo

· HDKTNgay lấy từ dữ liệu commandDate
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3.5.4.6. Lập hóa đơn từ import file

Giao diện màn hình lập hóa đơn Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý từ import file
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn theo file

Bước 2: Chọn tên mẫu hóa đơn Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Bước 3: Tải file import mẫu (XLS)
Bước 4: Nhập thông tin vào file import mẫu

Giao diện file import lập hóa đơn Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý hiển thị thêm các trường bổ sung: 
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Bước 5: Tải file import lên website. Chọn lập hóa đơn / lưu nháp.

Trong XML hiển thị các thông tin
· THDon Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

· HDKTSo lấy từ dữ liệu economicContractNo

· HDKTNgay lấy từ dữ liệu commandDate
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3.6. Đăng ký trải nghiệm HDDT 2.0
Giao diện màn hình đăng ký trải nghiệm HDDT 2.0
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Các bước thực hiện:
Bước 1: Trang chủ / Trải nghiệm 2.0
Lưu ý: 
· Màn hình đăng ký trải nghiệm hệ thống 2.0 chỉ hiển thị với các tài khoản quản trị doanh nghiệp (khóa enableSignUpV2 bằng ‘1’).
· Trường hợp khóa enableSignUpV2 bằng ‘0’ không hiển thị màn đăng ký trải nghiệm HDDT 2.0.
Bước 2: Click button Đăng ký
Hệ thống thực hiện gọi API Đăng ký trải nghiệm

Trường hợp gửi đăng ký thành công hiển thị thông báo “Gửi yêu cầu dùng thử thành công” màu xanh.

Trường hợp đăng ký không thành công, hiển thị thông báo chữ màu đỏ theo trường description mà API trả về.

Nếu API không trả về hoặc kết nối lỗi thì hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra” màu đỏ.

Bảng mô tả dữ liệu kết quả trả về:

	Kết quả
	code
	data

	Mã số thuế không hợp lệ
	400
	BAD_REQUEST_TAX_CODE_REQUEST_INVALID

	Tên Doanh nghiệp không hợp lệ
	400
	BAD_REQUEST_REGISTRATION_NAME_REQUEST_INVALID

	Địa chỉ không hợp lệ
	400
	BAD_REQUEST_ADDRESS_REQUEST_INVALID

	Độ dài Email không hợp lệ
	400
	BAD_REQUEST_EMAIL_LENGTH_REQUEST_INVALID

	Định dạng Email không hợp lệ
	400
	BAD_REQUEST_EMAIL_FORMAT_REQUEST_INVALID

	Mã số thuế đăng ký hiện đang hoạt động
	400
	BAD_REQUEST_TAX_CODE_IS_WORKING

	Mã số thuế dã có yêu cầu trải nghiệm
	400
	BAD_REQUEST_TAX_CODE_REQUESTED_TRIAL

	Mã số thuế đã có yêu cầu cắt chuyển
	400
	BAD_REQUEST_TAX_CODE_REQUESTED_MOVE

	Yêu cầu không tồn tại
	400
	BAD_REQUEST_ID_REQUEST_INVALID
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